


        BÀI TẬP CUỐI CHUYÊN ĐỀ 1
1

❶. Giáo viên Soạn: Hoàng Thị Thương    FB: Thuong Hoang Thi
❷. Giáo viên phản biện: Trần Thị Lan Hương  FB: Lan Huong
 


Bài 1.15.

	Giải các hệ phương trình sau:


[bookmark: MTBlankEqn]a) 	;			               b) ;


c) ;				d) .


Lời giải

a) .	

Vậy hệ phương trình có nghiệm là .			

b) .

Vậy hệ phương trình có nghiệm là .

c) .		

Vậy hệ phương trình có vô số nghiệm dạng .	

d) .
Vậy hệ phương trình đã cho vô nghiệm.
 


Bài 1.16.

	


Tìm các số thực ,  và  thỏa mãn




Lời giải
Ta có:

.


Vì  nên ta suy ra .


Vậy  và .
 


Bài 1.17.

Xem thêm tại Website VnTeach.Com https://www.vnteach.com
	
Tìm parabol  trong mỗi trường hợp sau:


a) Parabol đi qua ba điểm  và .


b) Parabol nhận đường thẳng  làm trục đối xứng và đi qua hai điểm .


Lời giải



a) Parabol đi qua ba điểm  và  nên ta có hệ: .

Giải hệ trên ta được .


b) Parabol nhận đường thẳng  làm trục đối xứng và đi qua hai điểm  nên ta có hệ:

.


Giải hệ trên ta được  và .
 


Bài 1.18.

	

Trong mặt phẳng tọa độ, viết phương trình đường tròn đi qua ba điểm  và .

Phương trình đường tròn có dạng: .


Lời giải


Đường tròn đi qua ba điểm  và  nên ta có hệ:

.

Vậy phương trình đường tròn cần tìm là .
 


Bài 1.19.

	Một đoàn xe chở 225 tấn gạo tiếp tế cho đồng bào vùng bị lũ lụt. Đoàn xe có 36 chiếc gồm 3 loại: xe chở 5 tấn, xe chở 7 tấn và xe chở 10 tấn. Biết rằng tổng số hai loại xe chở 5 tấn và 7 tấn nhiều gấp ba lần số xe chở 10 tấn. Hỏi mỗi loại xe có bao nhiêu chiếc?


Lời giải


Gọi  lần lượt là số xe chở 5 tấn, xe chở 7 tấn và xe chở 10 tấn ().

Theo đề ra ta có hệ phương trình: .

Giải hệ trên ta được: .
Vậy đoàn xe có 12 xe loại 5 tấn, 15 xe loại 7 tấn và 9 xe loại 10 tấn.
 


Bài 1.20.

	Bác An là chủ cửa hàng kinh doanh cà phê cho những người sành cà phê. Bác có ba loại cà phê nổi tiếng của Việt Nam: Arabica, Robusta và Moka với giá bán lần lượt là 302 nghìn đồng/kg, 280 nghìn đồng/ kg và 260 nghìn đồng/ kg. Bác muốn trộn ba loại cà phê này để được một hỗn hợp cà phê, sau đó đóng thành các gói 1kg, bán với giá 300 nghìn đồng/ kg và lượng cà phê Moka gấp đôi lượng cà phê Robusta trong mỗi gói. Hỏi bác cần trộn ba loài cà phê theo tỉ lệ nào?


Lời giải


Gọi  lần lượt là tỉ lệ pha trộn cà phê Arabica, Robusta và Moka ().

Theo đề ra ta có hệ phương trình: .

Giải hệ trên ta được: .


Vậy tỉ lệ pha trộn cà phê Arabica, Robusta và Moka lần lượt là và .
❶. Giáo viên Soạn: Nguyễn Thị Minh Nguyệt    FB: Nguyễn Thị Minh Nguyệt
❷. Giáo viên phản biện: Trần Thi Lan Hương    FB: Lan Huong
 
Bài 1.21.

	
Bác Việt có 12 ha đất canh tác để trồng ba loại cây: ngô, khoai tây và đậu tương. Chi phí trồng 1 ha ngô là 4 triệu đồng, 1 ha khoai tây là 3 triệu đồng và 1 ha đậu tương là 4,5 triệu đồng. Do nhu cầu thị trường, bác đã trồng khoai tây trên phần diện tích gấp đôi diện tích trồng ngô. Tổng chi phí trồng 3 loại cây trên là triệu đồng. Hỏi diện tích trồng mỗi loại cây là bao nhiêu? 



[image: ]
Lời giải

Gọi diện tích trồng ngô, khoai tây, đậu tương lần lượt là: .  

Điều kiện 

Từ dữ kiện bài toán ta lập được hệ phương trình: 

Giải hệ trên ta có . 

Vậy diện tích trồng ngô, khoai tây, đậu tương của bác Việt lần lượt là:   
 
Bài 1.22.

	Cân bằng phương trình phản ứng hóa học sau 






Lời giải


Gọi  là hệ số cân bằng lần lượt đứng trước 

Khi đó phương trình phản ứng có dạng 

Vì số nguyên tử của  trước và sau phản ứng bằng nhau nên ta có hệ phương trình





Ta có  Chọn ta có 

Suy ra ta cân bằng phương trình hóa học như sau: 
 
Bài 1.23.

	




Bạn Mai có ba lọ dung dịch chứa một loại acid. Dung dịch A chứa  dung dịch B chứa  và dung dịch B chứa  Bạn Mai lấy từ mỗi lok dung dịch và hòa với nhau để có hỗn hợp chứa  acid này và lượng dung dịch loại C lấy nhiều gấp đôi dung dịch loại A. Tính lượng dung dịch mỗi loại bạn Mai đã lấy. 



Lời giải

Gọi lượng dung dịch loại A, B, C mà Mai đã lần lượt lấy ra là 

Theo bài ra ta có hệ phương trình: 

Giải hệ trên ta có . 

Vậy dung dịch loại A, B, C mà Mai đã lần lượt lấy ra là: 

 
Bài 1.24.

	




Cho đoạn mạch như hình 1.3. Biết là cường độ dòng điện trong mạch chính và hiệu điện thế giữa hai hai đầu đoạn mạch  Gọi  là cường độ dòng điện mạch rẽ. Tính  và 




[image: Không có mô tả.]
Lời giải


Gọi  lần lượt là hiệu điện thế giữa hai đầu  và đoạn mạch mắc song song. 

Khi đó từ sơ đồ mạch điện ta có: . 


Vì mắc song song nên .  


Mặt khác ( mắc nối tiếp). 



Theo  ta suy ra  Vậy  

 
Bài 1.25.

	Giải bài toán dân gian sau:
Em đi chợ phiên
Anh gửi một tiền
Cam, thanh yên, quýt
Không nhiều thì ít
Mua đủ một trăm
Cam ba đồng một
Quýt một đồng năm
Thanh yên tươi tốt
Năm đồng một trái

Hỏi mỗi thứ mua bao nhiêu trái, biết một tiền bằng đồng?


Lời giải


Gọi số cam, quýt, thanh yên lần lượt là:  (quả), 

Theo đề bài ta lập được hệ phương trình: 



Từ  suy ra: .

Vì vậy 




Để  nguyên dương thì  Từ đó tìm được 



Vậy có  quả cam,  quả quýt và  quả thanh yên. 
 
Bài 1.26.

	
Một con ngựa giá đồng (đơn vị tiền cổ). Có ba người muốn mua nhưng mỗi người không đủ tiền mua.
Người thứ nhất nói với hai người kia: “Mỗi anh cho tôi vay một nửa số tiền của mình thì tôi đủ tiền mua ngựa”;
Người thứ hai nói: “Mỗi anh cho tôi vay một phần ba số tiền của mình, tôi sẽ mua được ngựa”;
Người thứ ba lại nói: “Chỉ cần mỗi anh cho tôi vay một phần tư số tiền của mình thì con ngựa sẽ là của tôi”.
Hỏi mỗi người có bao nhiêu tiền?


Lời giải

Gọi số tiền của người thứ nhất, thứ hai, thứ ba lần lượt là: (đồng).

Điều kiện: 

Từ dữ kiện bài toán ta lập được hệ phương trình: 

Giải hệ trên ta có 



Vậy số tiền của người thứ nhất, thứ hai, thứ ba lần lượt là: (đồng), (đồng), (đồng).





















image4.wmf
6

2314

324

xyz

xyz

xyz

++=

ì

ï

++=

í

ï

--=-

î


image49.wmf
,,

xyz


oleObject46.bin

image50.wmf
0,,1

xyz

££


oleObject47.bin

image51.wmf
1

2

320280260300

xyz

zy

xyz

++=

ì

ï

=

í

ï

++=

î


oleObject48.bin

image52.wmf
512

,,

888

xyz

===


oleObject49.bin

image53.wmf
51

,

88


oleObject50.bin

oleObject1.bin

image54.wmf
2

8


oleObject51.bin

image55.wmf
45,25


oleObject52.bin

image56.png




image57.wmf
,,()

xyzha


oleObject53.bin

image58.wmf
012,012,012.

xyz

<<<<<<


oleObject54.bin

image59.wmf
12

2.

434,545,25

xyz

yx

xyz

++=

ì

ï

=

í

ï

++=

î


image5.wmf
226

3257

7361

xyz

xyz

xyz

-+=

ì

ï

++=

í

ï

+-=

î


oleObject55.bin

image60.wmf
2,5

5

4,5

x

y

z

=

ì

ï

=

í

ï

=

î


oleObject56.bin

image61.wmf
(

)

(

)

(

)

2,5,5,4,5.

hahaha


oleObject57.bin

image62.wmf
22232

.

FeSOFeOSO

+®+


oleObject58.bin

image63.wmf

oleObject59.bin

image64.wmf
,,,

xyzt


oleObject2.bin

oleObject60.bin

image65.wmf
22232

,,,.

FeSOFeOSO


oleObject61.bin

image66.wmf
22232

xFeSyOzFeOtSO

+®+


oleObject62.bin

image67.wmf
,,

FeSO


oleObject63.bin

image68.wmf
2

2.

232

xz

xt

yzt

=

ì

ï

=

í

ï

=+

î


oleObject64.bin

image69.wmf
1

2

2

22.

23211

4

zx

xz

xttx

yzt

yx

ì

=

ï

=

ì

ï

ï

=Û=

íí

ïï

=+

î

ï

=

î


image6.wmf
261

3255

74177

xyz

xyz

xyz

+-=

ì

ï

+-=

í

ï

+-=

î


oleObject65.bin

image70.wmf
4

x

=


oleObject66.bin

image71.wmf
11,2,8.

yzt

===


oleObject67.bin

image72.wmf
22232

41128.

FeSOFeOSO

+®+


oleObject68.bin

image73.wmf
10%,


oleObject69.bin

image74.wmf
30%


oleObject3.bin

oleObject70.bin

image75.wmf
50%.


oleObject71.bin

image76.wmf
50

g


oleObject72.bin

image77.wmf
32%


oleObject73.bin

image78.wmf
(

)

,,0,,50.

xyzxyz

<<


oleObject74.bin

image79.wmf
5050

22.

13532135

.5016

101010100101010

xyzxyz

zxzx

xyzxyz

ìì

ïï

++=++=

ïï

=Û=

íí

ïï

ïï

++=++=

îî


image7.wmf
5276

2327

9831

xyz

xyz

xyz

+-=

ì

ï

++=

í

ï

+-=

î


oleObject75.bin

image80.wmf
5

35

10

x

y

z

=

ì

ï

=

í

ï

=

î


oleObject76.bin

image81.wmf
(

)

(

)

(

)

5,35,10.

ggg


oleObject77.bin

image82.wmf
123

36,45,1,5A

RRI

=W=W=


oleObject78.bin

image83.wmf
60V.

U

=


oleObject79.bin

image84.wmf
12

,

II


oleObject4.bin

oleObject80.bin

oleObject81.bin

image85.wmf
3

.

R


oleObject82.bin

image86.png




image87.wmf
12312

,,,

UUUU


oleObject83.bin

image88.wmf
123

,,

RRR


oleObject84.bin

image89.wmf
(

)

1212

123

*

60

UUU

UU

==

ì

í

+=

î


image8.wmf
6661

231424242

3244213

xyzxyzxyzx

xyzxyxyy

xyzxyxz

++=++=++==

ìììì

ïïïï

++=Û+=Û+=Û=

íííí

ïïïï

--=--===

îîîî


oleObject85.bin

image90.wmf
12

,

RR


oleObject86.bin

image91.wmf
12

12

1

.

36.45

20

3645

RR

R

RR

===

++


oleObject87.bin

image92.wmf
123

1,5

II

==


oleObject88.bin

image93.wmf
121212

.1,5.2030

UIR

Þ===


oleObject89.bin

image94.wmf
(

)

*


oleObject5.bin

oleObject90.bin

image95.wmf
1

1

1

1212

2

1

312

2

3

3

3

305

366

30

302

.

6030

453

30

20

1,5

U

I

R

UUU

U

I

UU

R

U

R

I

ì

===

ï

ï

ï

===

ì

Þ===

íí

=-=

î

ï

ï

===

ï

î


oleObject91.bin

image96.wmf
(

)

(

)

(

)

1

1

3

5

6

2

.

3

20

IA

IA

R

ì

=

ï

ï

ï

=

í

ï

ï

=W

ï

î


oleObject92.bin

image97.wmf
60


oleObject93.bin

image98.wmf
,,

xyz


oleObject94.bin

image99.wmf
(

)

*

,,,,,100.

xyzxyz

Î<

¥


image9.wmf
(

)

(

)

;;1;2;3

xyz

=


oleObject95.bin

image100.wmf
(

)

(

)

1001

.

1

35602

5

xyz

xyz

ì

++=

ï

í

++=

ï

î


oleObject96.bin

image101.wmf
(

)

(

)

1,2


oleObject97.bin

image102.wmf
712100

xz

+=


oleObject98.bin

image103.wmf
(

)

(

)

716121

xz

Û-=-+


oleObject99.bin

image104.wmf
(

)

16121216

.

1771

xkxk

k

zkzk

-=-=-+

ìì

ÎÛ

íí

+==-

îî

¢


oleObject6.bin

oleObject100.bin

image105.wmf
,

xz


oleObject101.bin

image106.wmf
1.

k

=


oleObject102.bin

image107.wmf
4,90,6.

xyz

===


oleObject103.bin

image108.wmf

oleObject104.bin

image109.wmf
4


image10.wmf
79

55

226226226

178

32577122371223

165

7361199375579

32

33

x

xyzxyzxyz

xyzxyxyy

xyzxyx

z

ì

=

ï

-+=-+=-+=

ììì

ï

ïïïï

++=Û-=Û-=Û=-

íííí

ïïïï

+-=-=-=-

îîî

ï

=

ï

î


oleObject105.bin

image110.wmf
90


oleObject106.bin

image111.wmf
6


oleObject107.bin

image112.wmf
204


oleObject108.bin

image113.wmf
,,

xyz


oleObject109.bin

image114.wmf
0,0,0.

xyz

>>>


oleObject7.bin

oleObject110.bin

image115.wmf
(

)

(

)

(

)

1

204

2

1

204.

3

1

204

4

xyz

yzx

zxy

ì

++=

ï

ï

ï

++=

í

ï

ï

++=

ï

î


oleObject111.bin

image116.wmf
60

132.

156

x

y

z

=

ì

ï

=

í

ï

=

î


oleObject112.bin

image117.wmf
60


oleObject113.bin

image118.wmf
132


oleObject114.bin

image119.wmf
156


image11.wmf
(

)

7917832

;;;;

5516533

xyz

æö

=-

ç÷

èø


oleObject115.bin

oleObject8.bin

image12.wmf
(

)

0

0

0

0

261261

258

32558725

7

741778725

618

42

xx

xyzxyz

x

xyzxyyx

xyzxy

x

z

ì

ï

=

+-=+-=

ìì

ï

-

ïïï

+-=Û--=-Û=Î

ííí

ïïï

+-=--=-

îî

+

ï

=

ï

î

¡


oleObject9.bin

image13.wmf
(

)

(

)

00

00

258618

;;;;

742

xx

xyzxx

-+

æö

=Î

ç÷

èø

¡


oleObject10.bin

image14.wmf
527652765276

2327242561242561

983148501100133.

xyzxyzxyz

xyzxyxy

xyzxyxy

+-=+-=+-=

ììì

ïïï

++=Û+=Û+=

ííí

ïïï

+-=--=+=

îîî


oleObject11.bin

image15.wmf
A


oleObject12.bin

image16.wmf
B


oleObject13.bin

image17.wmf
C


oleObject14.bin

image18.wmf
32

1

.

111

ABxC

xxxx

+

=+

++-+


oleObject15.bin

image19.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

2

2

23

2

.11

111

11

AxxBxCx

ABxABCxAC

ABxC

xxxx

xxx

-++++

++-++++

+

+==

+-++

+-+


oleObject16.bin

image20.wmf
32

1

111

ABxC

xxxx

+

=+

++-+


oleObject17.bin

image21.wmf
1

3

0

1

0

3

1

2

.

3

A

AB

ABCB

AC

C

ì

=

ï

+=

ì

ï

ïï

-++=Û=-

íí

ïï

+=

î

ï

=

ï

î


oleObject18.bin

image22.wmf
11

,

33

AB

==-


oleObject19.bin

image23.wmf
2

3

C

=


oleObject20.bin

image24.wmf
2

yaxbxc

=++


oleObject21.bin

image25.wmf
(

)

(

)

2;1,4;3

AB

-


oleObject22.bin

image26.wmf
(

)

1;8

C

-


oleObject23.bin

image27.wmf
5

2

x

=


oleObject24.bin

image28.wmf
(

)

(

)

1;0,5;4

MN

-


oleObject25.bin

image29.wmf
(

)

(

)

2;1,4;3

AB

-


oleObject26.bin

image30.wmf
(

)

1;8

C

-


oleObject27.bin

image31.wmf
421

1643

8

abc

abc

abc

++=-

ì

ï

++=

í

ï

-+=

î


oleObject28.bin

image32.wmf
1,4,3

abc

==-=


oleObject29.bin

image33.wmf
5

2

x

=


oleObject30.bin

image34.wmf
(

)

(

)

1;0,5;4

MN

-


oleObject31.bin

image35.wmf
5

50

22

00

25542554

b

ab

a

abcabc

abcabc

ì

-=

ï

+=

ì

ï

ï

++=Û++=

íí

ïï

++=-++=-

î

ï

î


oleObject32.bin

image36.wmf
1,5

ab

=-=


oleObject33.bin

image37.wmf
4

c

=-


oleObject34.bin

image38.wmf
(

)

(

)

0;1,2;3

AB


oleObject35.bin

image2.png




image39.wmf
(

)

4;1

C


oleObject36.bin

image40.wmf
22

220

xyaxbyc

+--+=


oleObject37.bin

image41.wmf
(

)

(

)

0;1,2;3

AB


oleObject38.bin

image42.wmf
(

)

4;1

C


oleObject39.bin

image43.wmf
22

22

22

012.0.2.1.0

212

232.2.2.3.046131

82171

412.4.2.1.0

abc

bca

abcabcb

abcc

abc

ì

+--+=

-+=-=

ìì

ï

ïï

+--+=Û--+=-Û=

ííí

ïïï

--+=-=

+--+=

îî

î


oleObject40.bin

image3.png




image44.wmf
22

4210

xyxy

+--+=


oleObject41.bin

image45.wmf
,,

xyz


oleObject42.bin

image46.wmf
,,;0,,36

xyzxyz

Î<<

¥


oleObject43.bin

image47.wmf
36

3

5710255

xyz

xyz

xyz

++=

ì

ï

+=

í

ï

++=

î


oleObject44.bin

image48.wmf
12,15,9

xyz

===


oleObject45.bin

